	[image: image3.png]



	QUY TRÌNH
	Mã số tài liệu

Lần ban hành

Ngày có hiệu lực

Trang
	: QT51-02/PTNTĐ

: 01

: 15/ 03/ 2011

: 1 / 7

	
	NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TOÁN   
	
	

	PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

VỀ ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG BIỂN (KLORCE)
	iiso 9001:2008



Ng­êi viÕt
	NGUYỄN ĐỨC DIỆN
	
	24/8/2017
	
	

	
	
	Ngµy
	
	Ký tªn


Xem xÐt

	NGUYỄN THANH HÙNG
	
	
	
	

	
	
	Ngµy
	
	Ký tªn


Phª duyÖt

	NGUYỄN NGỌC QUỲNH
	
	
	
	

	
	
	Ngµy
	
	Ký tªn


theo dâi söa ®æi

	TT
	Ngày có 
hiệu lực
	Nội dung sửa đổi
	Sè Y/C

	1
	01/9/2017
	Ban hành lần đầu theo tiêu chuẩn
 ISO 9001:2015
	-/-

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	









1. MỤC ĐÍCH.
· Tài liệu này được ban hành nhằm tạo ra một quy chuẩn nhất định khi thực hiện các nghiên cứu trên mô hình toán.
· Nhằm đáp ứng được tất cả các quy định và tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngoài ra còn để phù hợp với sự phát triển và quy mô của Phòng Thí nghiệm.

· Nhằm đảm bảo độ chính xác cần thiết, tính khách quan và trung thực trong các kết quả nghiên cứu.

· Hỗ trợ Phòng Thí nghiệm thực hiện tốt công tác quản lý với chất lượng cao.

· Đảm bảo uy tín và hiệu quả đối với khách hàng.

· Đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu quả khi thực hiện nghiên cứu.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG.

2.1. Tài liệu này có thể được coi là tài liệu cơ bản để thực hiện các nghiên cứu trên mô hình toán. Các nghiên cứu có thể được coi là độc lập hoặc phụ thuộc vào một hạng mục cụ thể.
2.2. Tài liệu này có phạm vi áp dụng đối với toàn bộ các hoạt động nghiên cứu mô hình toán của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Các tổ chức và cơ quan khác cũng có thể coi đây là tài liệu tham khảo để ứng dụng, nghiên cứu.

2.3. Khi được ban hành, mọi thành viên của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông, biển đều phải tuân thủ và chấp hành. Trong hoạt động, nếu phát hiện thấy những thiếu sót, các thành viên phải nhanh chóng đề xuất bổ sung và yêu cầu sửa đổi để tài liệu này đáp ứng được các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng.

2.4. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của tài liệu này là cần thiết và cần tuân thủ Quy trình kiểm soát tài liệu của Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông, biển và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU.

· TCVN ISO 9001:2015.
· Các tiêu chuẩn ngành.
4. NỘI DUNG.

4.1. Quy định về trách nhiệm.
Mọi cá nhân, tổ chức thuộc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm quốc gia về Động lực học sông, biển khi thực hiện nghiên cứu trên mô hình toán đều phải chịu trách nhiệm về các kết quả công bố. Khi thực hiện, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để đạt được kết quả tốt nhất, không làm tổn hại đến uy tín của tập thể cấp Phòng thí nghiệm và cấp Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam.

4.2. Quy định về các bước nghiên cứu mô hình toán.
4.2.1. Sơ đồ quá trình nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu được xác định như sơ đồ logic trên hình 1.
4.2.2. Tiếp nhận yêu cầu

Để tiện cho quá trình quản lý, khi tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng phải điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu BM01-QT851-02/PTNTĐ
4.2.3. Xem xét các yêu cầu

4.2.3.1. Khi khách hàng có yêu cầu thực hiện nghiên cứu, phải tạo điều kiện để khách hàng mô tả rõ các yêu cầu. Nếu có thể, cần tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết liên quan đến đề tài, dự án đang triển khai.
4.2.3.2. Cần thông báo và giới thiệu cho khách hàng về năng lực, kinh nghiệm của đơn vị, các đề tài, dự án hoặc các vấn đề tương tự đã thực hiện để khách hàng có thể hình dung sơ bộ về công việc và yên tâm khi đặt hàng.

4.2.3.3. Giới thiệu sơ bộ về phương pháp nghiên cứu, khả năng thực hiện, các vấn đề về mặt kỹ thuật và các kết quả đạt được. Mục đích là để nhận được sự đồng thuận từ phía khách hàng và sự thống nhất giữa 2 bên.
4.2.3.4. Phải thông báo cho khách hàng khi có sự thay đổi theo hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng hoặc thoả thuận đã được ký kết.
4.2.4. Tiếp nhận các tài liệu.
Sau khi xem xét các yêu cầu nghiên cứu từ phía khách hàng, nhất thiết phải tiến hành thu thập các loại tài liệu liên quan từ phía khách hàng cung cấp. Những tài liệu này là những tiền đề để mở mang các nghiên cứu. Nếu những tài liệu từ phía khách hàng không đáp ứng được các yêu cầu nghiên cứu thì mới tiến hành thu thập bổ sung thêm.
Để giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả kinh tế, nhất thiết phải tận dụng tối đa những tài liệu mà khách hàng có.

Những tài liệu nhận được phải được liệt kê trong biểu mẫu BM01- QT851-02/PTNTĐ.



Hình 1. Sơ đồ logic quá trình nghiên cứu trên mô hình toán

Nghiên cứu tài liệu và 
4.2.5. lựa chọn mô hình toán.

Khi có các yêu cầu từ phía khách hàng và những tài liệu tiếp nhận được, cần tiến hành phân tích, lựa chọn loại mô hình phù hợp nhất với yêu cầu nghiên cứu và những tài liệu có được. Mô hình được lựa chọn phải đáp ứng tối đa các yêu cầu và phù hợp với những tài liệu hiện có.
Nếu trong quá trình lựa chọn loại mô hình mà không đáp ứng được một hoặc một vài yêu cầu mà khách hàng đặt ra thì cần thiết phải trao đổi lại với khách hàng để cùng thống nhất phương án thực hiện.
4.2.6. 

4.2.7. 


4.2.8. 

4.2.9. 

4.2.10. 


4.2.11. Xây dựng mô hình.
Việc xây dựng mô hình bao gồm: thiết lập, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình.

Khi thiết lập mô hình, cần tiến hành mô phỏng đầy đủ các yếu tố vật lý của hiện tượng dựa vào những tài liệu đã thu thập được. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn về mặt kỹ thuật cần phải trao đổi với những chuyên gia kỹ thuật có trình độ cao để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra.
Hiệu chỉnh mô hình là một hạng mục không thể thiếu khi thiết lập mô hình toán. Mục đích của việc hiệu chỉnh mô hình là xác định các giá trị của các thông số được sử dụng để mô tả các thành phần vật lý khác nhau của hệ thống. Các thông số này thường được hiệu chỉnh theo phương pháp thử sai, tức là tiến hành thay đổi giá trị của chúng và quan sát sự phù hợp giữa giá trị thực đo và giá trị tính toán, lặp lại từng bước đến khi đạt được sai số hợp lý nhất.
Hiệu chỉnh mô hình nên được tiến hành với một chuỗi số liệu có tính đại biểu và đủ dài. Tính đại biểu thể hiện ở sự phản ánh tương đối đầy đủ các giá trị thống kê như lớn nhất, trung bình, nhỏ nhất… Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không thể tìm kiếm được chuỗi số liệu đáp ứng được các yêu cầu đó thì tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích cụ thể mà sử dụng chuỗi số liệu cho phù hợp.

4.2.12. 
Để đạt được độ tin cậy cần thiết và có khả năng ứng dụng trong thực tế, mô hình sau khi hiệu chỉnh, cần tiến hành kiểm định mô hình. Mục đích của việc kiểm định mô hình là để đánh giá sự hợp lý của các thành phần thông số đã được hiệu chỉnh có phù hợp với thực tế hay không. Khi kiểm định mô hình không được sử dụng lại chuỗi số liệu đã được dùng để hiệu chỉnh mà phải tiến hành trên chuỗi số liệu có thời gian và đặc trưng khác.
Kiểm định mô hình là một nhiệm vụ bắt buộc đối với những nghiên cứu mô hình toán. Có thể kiểm định cho càng nhiều chuỗi thời gian khác nhau càng phản ánh được mức độ chính xác của mô hình đã thiết lập.

4.2.13. Đánh giá kết quả nghiên cứu.





Sau khi đã có những kết quả nghiên cứu, cần thiết phải trao đổi với khách hàng để cùng thống nhất. Nếu có sự thay đổi phương án hoặc kết quả chưa đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng như đã thoả thuận thì cần tiến hành thay đổi và nghiên cứu tiếp để đạt được kết quả làm hài lòng khách hàng nhất.
Trong trường hợp kết quả đạt được đã đúng yêu cầu nhưng khách hàng không chấp nhận, cần báo cáo lên lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Phòng Thí nghiệm để cùng xem xét giải quyết.
4.2.14. Bàn giao cho khách hàng.
Quá trình nghiên cứu chỉ được hoàn tất sau khi đã bàn giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng. Các sản phẩm nghiên cứu phải được thực hiện theo mẫu thống nhất và được Phòng Thí nghiệm đóng dấu xác nhận về tài liệu do cơ quan phát hành.
Khi bàn giao cho khách hàng, cần điền đầy đủ các thông tin vào Sổ bàn giao kết quả theo biểu mẫu BM02-QT851-02/PTNTĐ.
4.3. Quy định về hệ tài liệu công bố.
Tài liệu kết quả Nghiên cứu mô hình toán là tài liệu cuối cùng công bố các kết quả nghiên cứu nên cần được viết ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu để người đọc nắm bắt được các thông tin mà người nghiên cứu công bố, đề xuất.
Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà nội dung của báo cáo có thể được viết khác nhau, nhưng nhìn chung báo cáo cần trình bày các nội dung cụ thể như sau:
+ Mở đầu: Trình bày các vấn đề liên quan đến tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, phương pháp và kỹ thuật dự định áp dụng, nội dung nghiên cứu, tính toán và kết quả đạt được.
+ Tổng quan về đối tượng nghiên cứu: Trình bày tổng quan về đối tượng dự định mô phỏng bằng mô hình toán, các hiện tượng đã từng xảy ra liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, nguyên nhân và bản chất vật lý của hiện tượng…vv…

+ Giới thiệu về mô hình toán: Giới thiệu sơ lược về các loại mô hình có khả năng sử dụng, trên cơ sở lý thuyết và thực tế thì lựa chọn mô hình nào để áp dụng. Lý giải tại sao lại lựa chọn loại mô hình đó.
+ Mô hình hóa hệ thống: Trình bày cách thức mô hình hóa hệ thống, mô tả các thông số về các đối tượng của hệ thống.  Sơ bộ nhận định về những hạn chế của cách thức mô tả.

+ Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình: 

· Cần mô tả về chuỗi thời gian sử dụng để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình.

· Cách thức tiến hành hiệu chỉnh; Kết quả sau khi hiệu chỉnh; Phân tích và sơ bộ nhận xét, đánh giá.

· Kết quả kiểm định mô hình, bộ thông số của mô hình đạt được sau khi hiệu chỉnh. Cần nhận xét, đánh giá về kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân và những nhận định của người nghiên cứu về tính hợp lý và chưa hợp lý của kết quả.
+ Đánh giá khả năng ứng dụng của mô hình đã xây dựng: Sau khi đạt được những kết quả nghiên cứu ở trên, người nghiên cứu cần nhận xét, đánh giá khả năng ứng dụng của mô hình đã thiết lập. Cần chỉ rõ mô hình đã thiết lập phù hợp trong điều kiện nào? Không phù hợp trong điều kiện nào? Cần lưu ý về vấn đề gì?....vv…
Báo cáo kết quả nghiên cứu trên mô hình toán nên được lập theo hướng dẫn HD01- QT 851 - 02/PTNTĐ.
5. LƯU TRỮ.

Tài liệu và kết quả sau khi được công bố cần tiến hành lưu trữ theo Quy định hiện hành để tiện cho việc tra cứu và làm tài liệu cơ bản, tài liệu tham khảo sau này nếu cần thiết.
6. PHỤ LỤC.
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BM01- QT851-02/PTNTĐ: Phiếu tiếp nhận yêu cầu.
BM02- QT851-02/PTNTĐ: Sổ bàn giao kết quả.
HD01- QT851-02/PTNTĐ: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả nghiên cứu trên mô hình toán
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